Trường THCS Lý Tự Trọng                                                      GV: Hồ Thị Ngọc Lân

Tuần 14
Ngày soạn: 04/12/2022
Ngày dạy:  5,7/12 /2022
Tiết  27, 28
Bài 13: GIAO LƯU THƯƠNG MẠI VÀ VĂN HÓA Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Thông qua bài học: 
HS phân tích được những tác động của giao lưu thương mại và văn hoá đối với khu vực Đông Nam Á
2. Năng lực
 - Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.
+ Giao tiếp và hợp tác: Hiểu rõ nhiệm vụ cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp bản thân.
+ Giải quyết vấn đề sáng tạo:Phân tích, tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực Lịch sử: 
+Nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được con đường giao thương trên biển ở khu vực Đông Nam Á. Hiểu được những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với lịch sử phát triển khu vực Đông Nam Á. Phân tích được những tác động của giao lưu thương mại và văn hoá đối với khu vực Đông Nam Á.
+Vận dụng:
Xác định được chủ quyền Biển Đông thuộc về vương quốc nào ngày xưa và quốc gia nào ngày nay
3. Phẩm chất
- Trung thực: Tính chính xác khoa học trong học tập và trong cuộc sống
- Chăm chỉ:Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả học tập tốt.
- Yêu nước:Biết quý trọng thời gian và có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại của mình
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
 - Giáo án word và poweroint, SGV, SHS Lịch sử và Địa lí 6.
 - Bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay, lược đồ vị trí các vương quốc cổ Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. 
 - Máy tính.
2. Chuẩn bị của học sinh
 - SHS Lịch sử và Địa lí 6. 
 - Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  1. Hoạt động mở đầu :
   a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
   b. Tổ chức thực hiện: 
- GV có thể kể câu chuyện sau: Một thành phố đầy vàng bạc
[image: ]
Đặt vấn đề: hoạ sĩ đã miêu tả sự giàu có của cảng thị Óc Eo dựa trên các hiện vật tìm được và câu chuyện trên đã cung cấp cho các nhà khoa học các bằng chứng quan trọng về giao lưu thương mại và văn hoá ở Đông Nam Á mười thế kỷ đầu Công nguyên
[image: ]
[bookmark: _Hlk75203021]2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1 : I. Quá trình giao lưu thương mại
a. Mục tiêu: Trình bày được con đường giao thương trên biển ở khu vực Đông Nam Á. Phân tích được những tác động của giao lưu thương mại đối với khu vực Đông Nam Á.
b. Tổ chức hoạt động:
 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV chuyển giao NV học tập
- GV giới thiệu kiến thức: Dựa vào các thông tin trong bài, các em trả lời một số câu hỏi sau:
- Tại sao người ta cần phải qua khu vực Đông Nam Á ? 
- Thương nhân những vùng đất nào đã đến khu vực Đông Nam Á ?
- Thương nhân đi bằng phương tiện gì đến Đông Nam Á ? (thuyền buồm)
- Sử dụng nguồn tư liệu và kết hợp bản đồ 13.4 , mô tả con đường mà thương nhân nước ngoài đi vào vùng biển Đông Nam Á trong mười thế kỷ đầu Công nguyên (GV hướng dẫn Hs đọc chú thích, sau đó có thể cho thực hiện cá nhân/hoặc chia nhóm để thảo luận, chỉ ra được con đường mà thương nhân buôn bán ở Đông Nam Á: đó là con đường bằng (sông hay biển), họ đi theo hướng nào (Tây => Đông), đi bằng gì; đến Đông Nam Á rồi họ làm gì ?
-  Trên bản đồ các tuyến đường thương mại (hình 13.4), em hãy cho biết các thương nhân chủ yếu đi qua vùng biển nào của Đông Nam Á nhất ? (Biển Đông). Vì sao ? (xác định tên gọi địa lý của Biển Đông)
- Khi đến Đông Nam Á, các thương nhân này chủ yếu làm gì ? (buôn bán). Khi đến nơi, họ sẽ cập bến ở những nơi nào để buôn bán ? (thành phố, cảng thị). Hãy kể tên một số trung tâm buôn bán, trao đổi sản vật và hàng hoá mà em biết ? (Trà Kiệu, Óc Eo, Palembang)
- Họ chủ yếu buôn bán những gì (các sản vật ở Đông Nam Á). Kể tên một số sản vật ở Đông Nam Á mà em biết ? (hồ tiêu, nhục đậu khấu, trầm hương…)
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Nhìn vào hình, kể tên các loại sản phẩm gia vị mà em biết: từ phải qua trái: hạt tiêu, hoa hồi, nhục đậu khấu, quế, gừng. Đây là những sản vật gia vị rất được thương nhân, giới quý tộc châu Âu ưa chuộng.
- Đọc đoạn tư liệu sau và làm phép tính so sánh liên hệ với giá cả của nghệ tây, gừng, hạt tiêu hiện nay, em có nhận xét gì về giá cả của các loại gia vị vào thế kỷ X ?
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- Nhận xét về hoạt động của các thương nhân ở Đông Nam Á trong mười thế kỷ đầu Công nguyên:
+ Cách 1: đọc đoạn tư liệu cho sẵn 
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Các câu hỏi gợi ý:
- Đoạn tư liệu nhắc đến các di chỉ khảo cổ nào ?
- Ở các di chỉ đó, người ta thấy những gì ?
[bookmark: _Hlk75166483]- Những hiện vật được tìm thấy cho em biết chuyện gì đã xảy ra ở Đông Nam Á trong mười thế kỷ đầu Công nguyên ? (có hoạt động trao đổi buôn bán, có sự hiện diện của thương nhân nước ngoài). 
+ Cách 2: Hs đọc tài liệu và quan sát các bức ảnh 13.1, 13.2 và 13.3 và trả lời một số câu hỏi gợi ý:
· Kể tên các di chỉ khảo cổ mà em thấy trong tài liệu
· Tại các di chỉ đó, người ta tìm thấy những gì ? 
· Em có nhận xét gì về các hiện vật gì ? (hình dáng, màu sắc… có hoàn toàn giống nhau hay không)
· Rút ra kết luận: các hiện vật trên đã kể lại chuyện gì đã xảy ra ở Đông Nam Á trong mười thế kỷ đầu Công nguyên ? (có hoạt động trao đổi buôn bán, có sự hiện diện của thương nhân nước ngoài).
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Tài liệu tham khảo về Biển Đông: 
+ Việt Nam gọi là "Biển Đông", Trung Quốc gọi là "biển Nam Hải", Philippines gọi là "biển Tây"; tổ chức Thuỷ đạc Quốc tế (International Hydrographic Organization) đặt tên quốc tế là "South China Sea". Biển Đông rộng 3,5 triệu km vuông; hàng ngày có 200 - 300 tàu có tải trọng 5.000 tấn trở lên qua lại Biển Đông không kể tàu dưới 5.000 tấn, chiếm 1/4 lưu lượng tàu hoạt động trên biển của thế giới
+ Thuật ngữ "Biển Đông" do các nhà hàng hải thế kỷ 14 - 15 đặt ra, và theo nguyên tắc hàng hải thì người ta lấy vùng đất lớn nhất làm mốc như là sự chỉ dẫn địa lý. Người ta lấy đại dương bao quanh Ấn Độ đặt tên cho vùng biển là Ấn Độ Dương (lấy mốc Ấn Độ xác định vùng biển đó chứ không phải vùng biển đó của Ấn Độ). Người ta gọi "Biển Đông" là biển nam Trung Hoa vì nó lấy mốc Trung Hoa là lục địa, Biển Đông được gọi là biển "nam Trung Hoa" vì nó bao quanh lục địa Trung Hoa (lấy Trung Hoa làm mốc; phải có mốc để chỉ dẫn tàu thuyền và xác định phương hướng - danh từ đó nghĩa là "chỉ dẫn" chứ không phải "sở hữu").
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS, nhóm trả lời câu hỏi. 
- GV gọi HS, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	I. Quá trình giao lưu thương mại

- Vào những thế kỷ đầu Công nguyên, nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa Trung Hoa, Ấn Độ và Địa Trung Hải đã mở ra tuyến đường tuyến đường thương mại quan trọng trên vùng biển Đông Nam Á.

-Đông Nam Á là nơi cung cấp nước ngọt, lương thực và trao đổi sản vật có giá trị như hồ tiêu, ngọc trai, san hô, trầm hương…

- Tác động trực tiếp đến sự ra đời, phát triển các vương quốc cổ. 



Hoạt động 2 :II. Quá trình giao lưu văn hóa
a.  Mục tiêu: Hiểu được những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với lịch sử phát triển khu vực Đông Nam Á. Phân tích được những tác động của giao lưu văn hoá đối với khu vực Đông Nam Á.
b. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: GV chuyển giao NV học tập
- GV có thể cho Hs xem videos (hoặc hình ảnh) về lễ hội té nước Songkran của người Thái, từ đó kích thích Hs vào bài mới
- GV có thể đưa ra một số quan điểm nói Đông Nam Á như “những Ấn Độ thu nhỏ”, “một phần của thế giới Trung Hoa”; “văn hoá Ấn Độ chỉ là một lớp sơn bao phủ bề ngoài văn hoá Đông Nam Á”… để Hs tranh luận, nhận thấy điều thú vị trước khi vào nội dung II.
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Khu vực Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn hoá nào phát triển sớm hơn Đông Nam Á ở châu Á ? 
- Nền văn hoá nào có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khu vực ? 
- Trước những ảnh hưởng của văn hoá (Trung Quốc, Ấn Độ), văn hoá Đông Nam Á có phản ứng gì qua bài tập dưới đây: 
- Đọc đoạn tư liệu 13.5 và các đoạn văn trong SGK và cho biết: các tôn giáo nào của người Ấn đã xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á ? 
- Khi vào Đông Nam Á, các tôn giáo của người Ấn đã làm gì để tăng ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á ? (hoà quyện với tôn giáo bản địa)
+ Đến đây, GV có thể cho Hs làm cá nhân hoặc chia nhóm tìm hiểu 3 nội dung: tôn giáo, chữ viết, kiến trúc:
- Các vương quốc nào ở Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Phật giáo, của Hindu giáo ? (Phù Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Chân lạp và Champa chịu ảnh hưởng của Hindu giáo).
- Hs xem hình 13.6 cho biết: di tích thánh địa Mỹ Sơn chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào của người Ấn ? (Hindu giáo). 
- Cư dân Đông Nam Á sử dụng chữ viết nào của người Ấn làm chữ viết cho mình ? (chữ Phạn). Kể tên một số loại chữ của các vương quốc Đông Nam Á được cải biên từ chữ Phạn của người Ấn. 
- Kể tên các công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á ? Cho biết các công trình đó chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào của người Ấn (đạo Hindu). 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS, nhóm trả lời câu hỏi. 
- GV gọi HS, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	II. Quá trình giao lưu văn hóa

- Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hoá ngoài khu vực lan toả vào Đông Nam Á – nổi bật là văn hoá Ấn Độ, qua tôn giáo, chữ viết và kiến trúc:
+ Đạo Phật và đạo Hindu (Bà-la-môn) ảnh hưởng vào Phù Nam, Chân Lạp, Champa
+ Chữ Phạn ảnh hưởng mạnh, hình thành chữ Khơ me cổ, chữ Mã Lai cổ, chữ Chăm cổ
+ Kiến trúc có ảnh hưởng mạnh, đó là bia đá, thánh địa Mỹ Sơn, đền tháp Bô rô bu đua



 3. Hoạt động luyện tập 
Gv hướng dẫn hs trả lời câu hỏi 
1.Các vương quốc Đông Nam Á phát huy lợi thế nào để phát triển kinh tế ? (vị trí địa lý thuận lợi)
2.Mô tả con đường giao từ Ấn Độ đến Đông Nam Á và Trung Quốc (đóng vai nhân vật lịch sử: đóng vai là một thương nhân Ấn Độ qua Đông Nam Á hoạt động. Gợi ý: em sẽ đi bằng gì, đi qua những vùng biển nào, dừng lại ở đâu để tiếp nước ngọt và trao đổi hàng hoá…)
3.Nêu ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ.
Ví dụ dễ nhất là chữ viết, kiến trúc cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á trong việc tiếp thu văn hoá Ấn Độ.
4. Hoạt động vận dụng
- Dựa vào tài liệu và bản đồ 12.1 và 13.4, hãy cho biết con đường buôn bán ở Đông Nam Á đi qua các biển và đại dương nào ? (Gv lưu ý: khu vực biển Adaman và vịnh Bengal (ở miền nam và tây Myanmar, Thái Lan) là điểm khởi đầu của con đường buôn bán này).
-Cho một công trình kiến trúc tiêu biểu và viết một bài văn giới thiệu về công trình đó (có mở đầu, thân và kết thúc)
*HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1.Bài vừa học 
+Học nội dung bài ghi
+Làm bài tập SBT Lịch sử và địa lí
2.Bài sắp học: Bài 14- Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
-Trình bày sự ra đời nhà nước Văn Lang
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Toi thé ki X, 1 pao ngh¢ tay (saffron) c6 gia ngang vdi 1 con ngya, 1 pao giing c6 gid
ngang 1 con b, 2 pao v hat nhue dju khdu c6 thé mua duge 1 con ciru. Hat tiéu den thim
chi con duge sit dung nhu 1 logi bin vi tién té: Vua Anh (978 - 1016) di yéu ciu mdi thuang
gia ngudi Dic phai ndp phi 10 pao hat tiéu (khoing 4kg) dé duge phép buon bin tai Luin
Dén. Trén khip chiu Au, hat tiéu den (tinh theo dan vi hat) duge sit dung dé déng thué, ri
phi, tr tién thué nha. Nhiéu gia dinh gidu c cit git hat tiéu nhu mot loai tai sin tich tri
quf gié. (https//spiderum.com/bai-dang/Gia-vi-va-hanh-trinh-mo- rong-the-gioi-Phan-I-
tu-Co-dai-toi-Trung-dai-bdx)





image5.png
Phia déng déo Bo6c-né-6 da phat hién duoc bay chiéc cét dé co khdc chir Sanskrit
(chi¥ Phan)... Hién vat gém (Hén) trong nhiing mo tang & Bodc-né-6 cho thdy méi
quan hé buén bén véi Trung Quéc ttr thoi nha Han.

O Thai Lan, tai di chi khdo cé Péng-tuc (thé ki Il — IV), da phat hién duoc hai canh

hoa bang vang, rét giéng véi nhitng manh vang & Oc Eo. Ngoai ra, tai day con phét

hién dwoc mét sé ménh gém, mét sé pho tuong Phét nhé bang déng, mét dén déng
kiéu La Ma.

(Theo Luong Ninh, Béng Nam A — Lich str tir nguyén thuy dén ngay nay,

NXB Chinh tri quéc gia — Sy théat, tr.57, 59)
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Tidim huong la mot sdn
Vét 6 gid tri ding dé lam
cing phdm va trao d6i, mua
bdn véinubcngoai. Xua kia,
viing Kau-tha-ra (Kauthara)
(Khdnh Hod) v duoc goi

la“irtrdm huong”. Nhiing déng tién ctia nhiéu khu vuc khac nhautrén thé giéi
dugctim thiy & céc cang thi cta vuong qudc Phis Nam.

Guang déng thi Han, Nhiing ménh vang thudc van hos Oc Eo (di chi Go Thap,
Trung Quéc. Déng Thap).
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Dija diém di tich Oc Eo ndm & chan nui Ba Thé, nay thuéc xa Vong Thé, huyén Thogi Son, tinh
An Giang, nay ddt béi ddy né vao sau, cdch bién 20 km, nhung nguoc vé dau Céng nguyén, Oc Eo
ndim & vi tri “budc mét budc ra téi bién” Nhiing ndm 40 cia théki XX, nhiéu ngudidan khilam ruéng
nhat dugc khd nhiéu vdt quy nhu chuéi vong dd quy, nhdn vang bac, mdt ngoc, nhin khéng khdc
mdy véinhiing dé nir trang trung bay trén cdia hang vang bac thai nay. Do vdy, cui thang 2 - 1944,
chinh quyén Phdp da t6 chuic khai quat di tich Oc Eo ma ngui ding déu la nha khdo cé hoc limg
danh L. Malleret.

M6t s6 lugng dé trang sc rét 16n da duoc L. Malleret céng bé bao gém: 1311 mén nit trang vang,
can ndng 1120 gam, sau dé 6ng con thu mua lgi ti nhitng ngudi dao trém di tich hang tram moén,
cdn ndng dugc 453 gam, ddng ké c6 mét théi vang nguyén khéi ndng dén 378 gam, tic khodng
10 lang; s6 hat ngoc va dd quy dao va thu lai duoc la 10 062, trong d6 c6 779 vién la dao dugc, con
lai 6ng thu tirtré con nhdit duoc khi di theo doan khdo c6.

Sau nam 1975, phdt hién thém khodng 100 mén trang stic vang, 443 hat dd quy, hon 120 con ddu
(trién), 2000 manh vang (c6 thé la vat cang ddt & cdc dén chia).

(Lugc trich tir Luong Ninh, Vuong quéc Phu Nam - Lich st va Van hod.
NXB. Van hoa Théng tin, 2005, tr.292)
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